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BẢNG TỔNG HỢP DANH HIỆU THI ĐUA 
VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG NĂM 20… 

I.​ TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG 
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II.​ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” 
1.​ Cá nhân  

Tiêu chuẩn 
Khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua khen thưởng 
năm 2022  

Điều 24. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” 
1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
đạt các tiêu chuẩn sau đây: 
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 
b) Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua. 

TT Tên đơn vị Tổng số CBVC Đạt LĐTT Không đạt Không xét Tỷ lệ đạt Ghi chú 

1.​         

2.        

 
 
2. Tập thể 
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Tiêu chuẩn 
Khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua khen thưởng 
năm 2022  

Điều 28. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” 
1. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn 
sau đây: 
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 
b) Tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 
c) Có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá 
nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 
d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

TT Tên đơn vị Tỷ lệ cán bộ đạt 
lao động tiên tiến Xếp loại năm học Xếp loại Đảng Ghi chú  

1.​       

2.      

III.​ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ”: 

Tiêu chuẩn:  
Điều 23 Luật Thi đua khen thưởng năm 
2022  

Điều 23. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây: 
1. Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”; 
2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa 
học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng 
tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận. 

TT Tên đơn vị Tổng số CBVC Đạt CSTĐCS Không đạt Không xét Ghi chú 

1.       

2.       

IV. ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN : 
1. Đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”: 
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Tiêu chuẩn 
Khoản 1 Điều 22 Luật Thi đua khen 
thưởng năm 2022 

Điều 22. Danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh  
1. Danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:  
a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục được 
tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;  
b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh 
hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và 
áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc mưu trí, sáng tạo trong 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an 
nhân dân. 

STT Họ và tên Đơn vị 03 lần đạt CSTĐCS Sáng kiến/ đề tài cấp Bộ Xếp loại Đảng Ghi chú 

       

       

2.​ Đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: 

Tiêu chuẩn 
Khoản 1 Điều 21 Luật Thi đua khen 
thưởng năm 2022 
 

Điều 21. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”  
1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:  
a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 02 lần liên tục được 
tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh;  
b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc hoặc có đề 
tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng 
hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ 
chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc. 

STT Họ và tên Đơn vị 02 lần CSTĐ cấp Bộ Sáng kiến/ đề tài toàn quốc Xếp loại Đảng Ghi chú 

       

3. Giấy khen Hiệu trưởng:  (10% /CBVC đạt HTTNV = 10%/… = …  người) 

Tiêu chuẩn 1. Giấy khen Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT để tặng cho các cá nhân gương mẫu chấp hành 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của 
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Khoản 1 Điều 4 Quyết định 
1096/QĐ-ĐHSPKT ngày 29/11/2024  
 

Trường ĐHSPKT và đạt một trong các thành tích xuất sắc trong hoạt động tại Trường, cụ thể 
như sau: 
a) Đạt mức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm đang đề nghị xét khen 
thưởng. 
b) Đạt mức xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong năm đang đề nghị xét khen thưởng và 
có ít nhất 01 (một) sáng kiến cơ sở đã được Hiệu trưởng công nhận hoặc được Hiệu trưởng 
giao xây dựng (bằng văn bản) ít nhất 01 văn bản quy phạm nội bộ (đã được ban hành) hoặc 
có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ, dự án khoa học và 
công nghệ, giáo trình đã được nghiệm thu với kết quả đạt trở lên/xuất bản/công nhận (Chỉ áp 
dụng đối với các thành tích đã đạt được trong thời gian từ ngày 01/7 đến ngày 30/6 của năm 
học đang đề nghị xét khen thưởng). 
c) Đạt mức xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” được tập thể bình chọn suy tôn. 

Số lượng 
Khoản 3 Điều 4 Quyết định 
1096/QĐ-ĐHSPKT ngày 29/11/2024  

3. Số lượng cá nhân được tặng Giấy khen Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT không vượt quá 
10% tính trên tổng số cá nhân đạt mức xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” của đơn vị 

STT Họ và tên Đơn vị Xếp loại năm học Nội dung kèm theo  Ghi chú 

    Sáng kiến/ Đề tài  

    Văn bản quy phạm nội bộ    

    Suy tôn   

4. Giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng: (5%/CBVC đạt LĐTT = 5%/…= … người) 

Tiêu chuẩn 
Khoản 1 Điều 24 Quyết định 
3828/QĐ-ĐHĐN ngày 12/9/2024 

1. Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN để tặng cho các cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của ĐHĐN 
và đạt một trong các thành tích xuất sắc trong hoạt động tại ĐHĐN, cụ thể như sau: 
a) Đạt mức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm đang đề nghị xét khen thưởng; 
b) Đạt mức xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và có ít nhất 01 (một) sáng kiến cơ sở đã được 
Giám đốc ĐHĐN/Hiệu trưởng trường đại học thành viên của ĐHĐN công nhận hoặc được 
Giám đốc ĐHĐN/Hiệu trưởng trường đại học thành viên của ĐHĐN giao xây dựng (bằng văn 
bản) ít nhất 01 văn bản quy phạm nội bộ (đã được ban hành) hoặc có đề tài khoa học, đề án 
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khoa học, công trình khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ, giáo trình đã được 
nghiệm thu với kết quả đạt trở lên/xuất bản/công nhận (chỉ áp dụng đối với các thành tích đã 
đạt được trong thời gian từ ngày 01/7 đến ngày 30/6 của năm học đang đề nghị xét khen 
thưởng); 

Số lượng 
Khoản 4 Điều 24 Quyết định 
3828/QĐ-ĐHĐN ngày 12/9/2024 

4. Số lượng cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN không vượt quá 5% tính trên 
tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của tập thể… 

STT Họ và tên Đơn vị Xếp loại năm học Nội dung kèm theo Ghi chú 

    Sáng kiến/ Đề tài  

    Văn bản quy phạm nội bộ    

5. Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

Tiêu chuẩn 
Khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua 
khen thưởng năm 2022 

Điều 74. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh 
1. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 
... 
d) Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên 
được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp 
dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học 
và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở; 

TT Họ và tên Đơn vị Xếp loại năm học CSTĐCS Sáng kiến/ Đề tài Xếp loại Đảng Ghi chú 

        

6. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:  

Tiêu chuẩn: Khoản 1 Điều 73 
Luật Thi đua khen thưởng năm 
2022 

Điều 73. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” 
1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 
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 ... 
b) Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề 
nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

TT Họ và tên Đơn vị Bằng khen Bộ 
GD&ĐT Xếp loại năm học 

CSTĐCS/ 
CSTĐ cấp Bộ 

Xếp loại Đảng Ghi chú 

        

7.​ Huân chương …: 
V. ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TẬP THỂ: 
1. Đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”: 

Tiêu chuẩn 
Khoản 1 Điều 27 Luật Thi 
đua khen thưởng năm 
2022 

1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây: 
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 
b) Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 
c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt 
danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 
d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

TT Tên đơn vị Tỷ lệ viên chức hoàn 
thành nhiệm vụ Tỷ lệ đạt LĐTT Số lượng 

CSTĐCS 
Xếp loại 
năm học  Xếp loại Đảng Ghi chú  

        

2. Giấy khen của Hiệu trưởng: (20%/tổng số tập thể nhỏ trực thuộc đơn vị = 20%/… = … đơn vị) 

Tiêu chuẩn 
Khoản 2 Điều 4 Quyết định 
1096/QĐ-ĐHSPKT ngày 29/11/2024 

2. Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT được tặng cho đơn vị gương mẫu chấp 
hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định, nội 
quy của Trường ĐHSPKT và đạt một trong các thành tích xuất sắc trong hoạt động tại 
Trường, cụ thể như sau: 
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a) Đạt mức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hoặc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 
(không có cá nhân bị kỷ luật hình thức khiển trách trở lên); 

Số lượng 
Khoản 3 Điều 4 Quyết định 
1096/QĐ-ĐHSPKT ngày 29/11/2024 

3. Số lượng đơn vị được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT không vượt 
quá 20% tính trên tổng số đơn vị thuộc Trường 

TT Đơn vị Xếp loại năm học Ghi chú 

    

3. Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng: (20%/tổng số tập thể nhỏ trực thuộc đơn vị = 20%/… = … đơn vị) 

Tiêu chuẩn 
Khoản 3 Điều 24 Quyết định 
3828/QĐ-ĐHĐN ngày 12/9/2024 

3. Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN được xét tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của 
ĐHĐN và đạt một trong các thành tích xuất sắc trong hoạt động tại đơn vị, cụ thể như sau: 
a) Đạt mức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 

Số lượng 
Khoản 4 Điều 24 Quyết định 
3828/QĐ-ĐHĐN ngày 12/9/2024 

4. Số lượng tập thể được tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN không vượt quá 20% tính 
trên tổng số tập thể nhỏ đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trong đơn vị. 

TT Đơn vị Xếp loại năm học Ghi chú 

    

 
4. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:  

Tiêu chuẩn 
Điểm d Khoản 3 Điều 74 Luật Thi đua khen 
thưởng năm 2022 

3. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các 
tiêu chuẩn sau đây: 
d) Có 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu 
“Tập thể lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng”, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ 
chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
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TT Đơn vị Xếp loại năm học/ Tập thể LĐXS Xếp loại Đảng Ghi chú 

     

5. Bằng khen của Thủ tướng:  

Tiêu chuẩn 
Điểm e Khoản 4 Điều 73 Luật 
Thi đua khen thưởng năm 
2022 

4. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 
e) Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 
điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất 
sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng”, trong thời gian đó có 01 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, 
tỉnh hoặc có 02 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh. 

TT Tên đơn vị Xếp loại năm học/ Tập thể LĐXS Cờ thi 
đua 

Bằng khen Bộ 
GD&ĐT Xếp loại Đảng Ghi chú 

       

6. Huân chương…: 
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BẢNG TỔNG HỢP BÌNH XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG 
ĐỐI VỚI KHỐI THI ĐUA NĂM 20… 

Tiêu chuẩn:  

TT Khối Hình thức khen 
thưởng đề nghị Đơn vị Thành tích 

1​  

Khối …:  
… 
Đề nghị  … Cờ thi đua của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo và … Bằng khen của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Cờ thi đua của 
Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

… 

- Năm 20…: Được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
theo Quyết định số     /QĐ-ĐHSPKT ngày … của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
- Là tập thể có thành tích xuất sắc nhất, dẫn đầu khối thi đua. 
- Xếp loại Đảng: Được đánh giá Hoàn thành … nhiệm vụ 
theo Quyết định số … ngày … của … 

Bằng khen của 
Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

… 

- Năm 20…: Được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
theo Quyết định số     /QĐ-ĐHSPKT ngày … của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
- Là tập thể có thành tích xuất sắc trong khối thi đua 
- Xếp loại Đảng: Được đánh giá Hoàn thành … nhiệm vụ 
theo Quyết định số … ngày … của … 

 

 


